
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCKT23

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,035,000

1 66DCKT21293 ĐỖ THỊ LAN ANH 15/01/1997 |8.5 A |8.3 B+ |6.3 C+ |6.6 C+ |7.9 B |8.3 B+ |8.2 B+ |3.6 F |7.9 B |8.3 B+ 1 15,000

2 66DCKT21286 ĐÀO THỊ KIM ANH 09/11/1996 |8.5 A |8.2 B+ |5.6 C |6.1 C+ |5.7 C |8.0 B+ |7.9 B |3.4 F |7.2 B |7.5 B 1 15,000

3 66DCKT21606 KIỀU ĐỨC ANH 14/06/1997 |9.2 A |7.7 B |5.0 D+ |7.0 B |2.6 F |6.8 C+ |6.1 C+ |4.8 D |6.3 C+ |9.1 A 1 15,000

4 66DCKT21578 NGUYỄN THỊ LỆ CHÂM 19/05/1997 |8.8 A |9.3 A |6.7 C+ |8.4 B+ |6.6 C+ |7.3 B |8.6 A |7.3 B |8.1 B+ |9.6 A 0 0

5 66DCKT21339 NGUYỄN THỊ CHI 23/01/1997 |7.6 B |8.0 B+ |5.5 C |6.9 C+ |6.0 C+ |6.6 C+ |6.8 C+ |5.2 D+ |6.5 C+ |8.1 B+ 0 0

6 66DCKT21274 NGUYỄN KHẮC CƯỜNG 05/09/1994 |7.8 B |7.2 B |3.5 F |6.6 C+ |3.8 F |3.4 F |8.9 A |5.5 C |7.1 B |7.3 B 3 45,000

7 66DCKT21315 NGUYỄN THỊ DUNG 18/09/1996 |8.8 A |7.4 B |4.6 D |6.9 C+ |4.8 D |7.8 B |7.5 B |6.5 C+ |6.9 C+ |5.9 C 0 0

8 66DCKT21349 ĐỖ THỊ DUYÊN 24/06/1997 0 0

9 66DCKT21239 CAO THỊ THÙY DƯƠNG 01/08/1997 |8.3 B+ |9.0 A |5.6 C |8.6 A |8.2 B+ |8.3 B+ |8.2 B+ |8.0 B+ |8.2 B+ |8.9 A 0 0

10 66DCKT21255 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 16/07/1997 |8.8 A |7.2 B |4.7 D |5.1 D+ |5.8 C |5.0 D+ |7.7 B |6.2 C+ |5.4 D+ |8.9 A 0 0

11 66DCKT21603 VŨ THUỲ DƯƠNG 04/04/1997 |8.8 A |8.7 A |4.6 D |8.5 A |5.1 D+ |7.5 B |7.7 B |5.3 D+ |8.1 B+ |8.6 A 0 0

12 66DCKT21343 NGUYỄN CAO ĐẠT 04/02/1997 |0.0 F |6.0 C+ |3.1 F |5.2 D+ |6.6 C+ |5.2 D+ |6.0 C+ |3.0 F |5.7 C |7.0 B 3 45,000

13 66DCKT21268 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG 29/11/1997 |8.6 A |6.1 C+ |4.6 D |4.6 D |3.0 F |7.1 B |7.5 B |6.7 C+ |6.8 C+ |6.9 C+ 1 15,000

14 66DCKT21359 PHẠM THÙY GIANG 26/07/1997 |8.6 A |7.7 B |5.9 C |7.0 B |7.9 B |6.3 C+ |7.5 B |8.4 B+ |8.2 B+ |8.3 B+ 0 0

15 66DCKT21387 NGUYỄN THỊ MINH HÀ 10/07/1997 |8.6 A |8.9 A |5.6 C |7.4 B |5.5 C |7.8 B |7.9 B |8.2 B+ |6.7 C+ |8.2 B+ 0 0

16 66DCKT21502 NGUYỄN THANH HẢI 12/06/1997 |0.0 F |5.6 C |2.4 F |3.9 F |3.5 F |7.8 B |6.5 C+ |5.9 C |3.5 F 5 75,000

17 66DCKT21376 TRƯƠNG MINH HIỀN 18/09/1997 |8.5 A |9.1 A |8.1 B+ |8.4 B+ |6.3 C+ |8.0 B+ |9.1 A |7.9 B |9.0 A |9.5 A 0 0

18 66DCKT21404 VŨ THỊ HIỀN 07/11/1997 |3.3 F |4.3 D |2.8 F |2.8 F |3.9 F |6.1 C+ |4.6 D |1.8 F |6.6 C+ 5 75,000

19 66DCKT21283 NGUYỄN THU HẰNG 23/01/1997 |8.8 A |7.7 B |5.4 D+ |6.2 C+ |5.2 D+ |2.5 F |2.8 F |4.5 D |5.8 C |8.7 A 2 30,000

20 66DCKT21290 BÙI MỸ HẠNH 07/10/1997 |8.3 B+ |5.0 D+ |2.1 F |1.6 F |1.9 F |7.8 B 2.8 F |0.0 F |6.5 C+ 5 75,000

21 66DCKT21568 LÊ THỊ HẠNH 29/09/1997 |9.2 A |8.4 B+ |4.6 D |8.1 B+ |6.2 C+ |7.4 B |8.6 A |5.7 C |7.4 B |8.5 A 0 0

22 66DCKT21318 TRIỆU THU HẢO 12/07/1997 0 0

23 66DCKT21574 TRẦN THỊ HẢO 27/01/1996 |7.6 B |7.6 B |4.4 D |6.4 C+ |3.8 F |7.5 B 6.7 C+ |6.1 C+ |5.3 D+ 1 15,000

24 66DCKT21549 MAI PHƯƠNG HOA 18/02/1996 |8.9 A |7.9 B |7.4 B |6.7 C+ |0.7 F |4.0 D |2.4 F |7.5 B |8.0 B+ 2 30,000

25 66DCKT21564 NGUYỄN THU HOÀI 31/03/1997 |9.0 A |8.6 A |5.5 C |8.6 A |8.4 B+ |8.7 A |6.8 C+ |5.6 C |8.2 B+ |7.4 B 0 0

26 66DCKT21499 BÙI THỊ THU HUẾ 29/11/1997 |9.0 A |8.0 B+ |5.3 D+ |8.1 B+ |6.7 C+ |8.7 A |7.5 B |7.9 B |8.5 A |9.1 A 0 0

27 66DCKT21270 TRẦN QUANG HUY 04/02/1995 |8.2 B+ |6.8 C+ |4.4 D |2.3 F |2.0 F |4.1 D |6.1 C+ |4.8 D |4.6 D |7.8 B 2 30,000

28 65DCKT22877 Vũ Hà Huy 03/02/1996 |0.0 F |4.2 D |0.0 F |0.0 F |2.1 F |2.3 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

29 66DCKT21248 BÙI THỊ HUYỀN 09/12/1997 |8.3 B+ |8.1 B+ |5.3 D+ |5.8 C |4.7 D |8.5 A |6.7 C+ |7.9 B |6.8 C+ |8.1 B+ 0 0

30 66DCKT21681 ĐỖ THỊ HƯƠNG 25/01/1997 |8.4 B+ |5.6 C |5.1 D+ |5.3 D+ |0.0 F |2.3 F |3.6 F |7.1 B |2.2 F 4 60,000

31 66DCKT21275 PHẠM THỊ MAI HƯƠNG 05/06/1995 |6.9 C+ |9.2 A |8.1 B+ |8.7 A |8.3 B+ |7.6 B |8.2 B+ |7.5 B |8.9 A |8.3 B+ 0 0
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,035,000
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32 66DCKT21246 NGUYỄN KHÁNH KHUÊ 16/05/1997 |8.4 B+ |7.6 B |6.8 C+ |5.0 D+ |0.0 F |3.8 F |2.5 F |7.8 B |7.5 B |6.3 C+ 3 45,000

33 66DCKT21614 HÀ THỊ HỒNG LOAN 15/05/1997 |8.7 A |9.0 A |5.6 C |8.9 A |3.3 F |6.8 C+ |8.6 A |7.4 B |8.9 A |9.2 A 1 15,000

34 66DCKT21303 NGUYỄN THỊ LÝ 15/07/1997 |9.2 A |8.5 A |6.3 C+ |7.3 B |4.5 D |7.6 B |8.6 A |7.2 B |6.4 C+ |9.0 A 0 0

35 66DCKT21594 NGUYỄN THỊ MAI 03/10/1997 |8.3 B+ |8.9 A |5.6 C |7.6 B |6.6 C+ |4.8 D |7.2 B |5.5 C |5.4 D+ |8.7 A 0 0

36 66DCKT21636 NGUYỄN THỊ THANH MAI 28/03/1997 |9.2 A |5.6 C |6.6 C+ |6.6 C+ |3.7 F |8.0 B+ |6.0 C+ |6.4 C+ |7.5 B |7.3 B 1 15,000

37 66DCKT21412 HOÀNG THỊ MƠ 11/03/1997 |8.5 A |9.7 A |7.0 B |6.6 C+ |5.9 C |8.0 B+ |7.5 B |6.6 C+ |6.0 C+ |7.8 B 0 0

38 66DCKT21449 NGUYỄN LÊ HÀ MY 05/12/1997 |8.5 A |5.6 C |7.3 B |6.8 C+ |4.3 D |6.0 C+ |6.8 C+ |4.9 D |6.3 C+ |7.1 B 0 0

39 66DCKT21411 NGUYỄN VĂN NAM 02/09/1997 |8.2 B+ |6.7 C+ |3.8 F |6.9 C+ |2.6 F |6.7 C+ |2.6 F |3.0 F |5.7 C |7.9 B 4 60,000

40 66DCKT21277 VŨ HẠNH NGA 10/07/1997 |7.5 B |8.0 B+ |4.7 D |5.8 C |4.1 D |6.2 C+ |4.8 D |4.8 D |6.8 C+ |6.3 C+ 0 0

41 66DCKT21308 VŨ THỊ NGÂN 11/02/1997 |8.2 B+ |6.4 C+ |8.2 B+ |5.8 C |4.9 D |5.4 D+ |2.6 F |6.4 C+ |5.9 C |5.9 C 1 15,000

42 66DCKT21279 BÙI THỊ MAI NGỌC 24/02/1997 |9.4 A |7.5 B |6.7 C+ |7.1 B |6.3 C+ |8.1 B+ |2.8 F |5.8 C |8.9 A |2.4 F 2 30,000

43 66DCKT21408 TRẦN THỊ NGUYỆT 17/04/1997 |8.7 A |9.4 A |7.7 B |7.2 B |2.2 F |7.3 B |8.9 A |7.2 B |8.8 A |7.5 B 1 15,000

44 66DCKT21392 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 20/04/1997 |8.7 A |7.0 B |6.7 C+ |4.0 D |4.1 D |6.4 C+ |2.6 F |6.2 C+ |7.8 B |7.8 B 1 15,000

45 66DCKT21648 BÙI BÍCH PHƯƠNG 18/07/1997 0 0

46 66DCKT21236 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 31/07/1997 |8.0 B+ |7.8 B |3.6 F |2.1 F |3.3 F |8.8 A |4.6 D |5.7 C |6.8 C+ 3 45,000

47 66DCKT21504 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 01/02/1997 0 0

48 66DCKT21592 HOÀNG THỊ MINH SINH 27/11/1997 |8.1 B+ |4.1 D |4.6 D |7.6 B |4.3 D |5.3 D+ |3.9 F |3.2 F |6.1 C+ |7.0 B 2 30,000

49 66DCKT21320 NGUYỄN THỊ THẮM 12/07/1997 |8.8 A |6.3 C+ |4.4 D |6.4 C+ |4.7 D |8.0 B+ |6.7 C+ |5.9 C |7.8 B |7.7 B 0 0

50 66DCKT21474 ĐỖ THỊ THẢO 18/01/1997 |8.3 B+ |7.1 B |4.9 D |6.2 C+ |2.1 F |7.4 B |5.8 C |4.5 D |5.6 C |6.5 C+ 1 15,000

51 66DCKT21401 NGUYỄN THỊ THẢO 08/10/1996 |9.0 A |8.2 B+ |6.0 C+ |8.7 A |8.6 A |6.8 C+ |8.2 B+ |7.7 B |6.4 C+ |8.3 B+ 0 0

52 66DCKT21557 TRẦN THỊ THU THƠM 07/02/1996 0 0


